ĐỀ CƯƠNG SỬ 7 HK1
Câu 1. Sự chuyển biến của nền nông nghiệp.

- Ruộng đất thuộc quyền sở hữu của nhà vua, do nông dân canh tác và nộp thuế.

-Vua cày tịch điền để khuyến khích nhân dân sản xuất.

- Chú ý khai hoang, đào kênh mương, đắp đê phòng lụt.

- Ban hành lệnh cấm giết hại trâu bò.

       Nông nghiệp phát triển, được mùa liên tục.
Câu 2.Thủ công nghiệp và thương nghiệp

a. Thủ công nghiệp

- Nghề dệt, làm đồ gốm, xây dựng đền đài, cung điện.
- Nhiều công trình nổi tiếng: chuông Quy Điền, tháp Báo Thiên (Hà Nội), vạc 
Phổ Minh (Nam Định).

b.Thương nghiệp

-Việc buôn bán trong và ngoài nước được mở mang hơn trước.

-Vân Đồn ( Quảng Ninh ) là nơi buôn bán thuận tiện với thương nhân nước ngoài.

Câu 3. Những thay đổi về mặt xã hội

                                                                    Được cấp hoặc có ruộng

                                                                         Được nhận ruộng 

                                                                           của làng xã

                                                              
Nhận ruộng của địa chủ cày cấy 

                                                                        và nộp tô
Câu 4. Giáo dục và văn hóa

a. Giáo dục

- Năm 1070 xây dựng Văn Miếu.

- Năm 1075 mở khoa thi đầu tiên.

- Năm 1076 mở Quốc tử giám ( trường đại học đầu tiên của Đại Việt ).
- Nội dung học tập: dạy chữ Hán và sách Nho giáo.

- Đạo Phật rất phát triển.

b.Văn hóa

- Các hình thức nghệ thuật dân gian phát triển mạnh.

- Kiến trúc và điêu khắc mang tính độc đáo và có quy mô lớn ( tháp Báo Thiên, chúa Một Cột, chuông chùa Trùng Quang ).
Câu 5.  Nhà Lý sụp đổ.

- Vua: ăn chơi sa đọa.

- Quan: lộng quyền 

       Không chăm lo đến đời sống nhân dân.

- Mất mùa, nhân dân đói khổ        đấu tranh.

- Tháng 12 năm 1226, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh.
Câu 6. Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền

  - Nhà nước quân chủ trung ương tập quyền, được phân chia làm 3 cấp: 


+ Triều đình


+ Các đơn vị hành chính trung gian từ lộ phủ, huyện, châu.


+ Cấp hành chính cở sở là xã.

   - Nhà Trần thực hiện chế độ Thái Thượng Hoàng.

   - Đặt thêm một số cơ quan và chức quan.

   - Cả nước chia thành 12 lộ.


-> Quy củ chặt chẽ hơn thời Lý.
 Câu 7. Pháp luật thời Trần

- Ban hành bộ luật mới “Quốc triều hình luật”

- Xác nhận và bảo vệ quyền tư hữu tài sản.

- Đặt cơ quan Thẩm hình viện để xét xử kiện cáo

Câu 8.  Nhà Trần xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng

a. Quân đội: Gồm hai thứ quân

    + Cấm quân


    + Quân ở các lộ

- Chủ trương “Quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông”

- Chính sách “ngụ binh ư nông”

- Học tập binh pháp và luyện tập võ nghệ.

b. Củng cố quốc phòng

- Bố trí tướng giỏi, quân đông ở vùng hiểm yếu, nhất là ở biên giới phía Bắc.

- Vua thường tuần tra việc phòng bị ở các nơi này

Câu 9. Phục hồi và phát triển kinh tế

- Nông nghiệp: khai hoang, đắp đê làm thuỷ lợi. Đặt chức Hà đê sứ để trông coi, đốc thúc việc đắp đê.

- Thủ công nghiệp: Phục hồi và phát triển mạnh các nghề như đồ gốm, chế tạo vũ khí, đúc đồng.

- Thương nghiệp: chợ mọc lên ngày càng nhiều ở các làng xã

+ Thăng Long có 61 phường
+ Cửa biển Hội Thống, Hội Triều, Vân Đồn là nơi buôn bán với thương nhân nước ngoài.

Câu 10 . Cuộc  kháng  chiến  lần thứ  nhất  chống  quân  xâm  lược  Mông cổ (1258)
a. Âm mưa xâm lược Đại Việt của Mông Cổ

- Vua Mông Cổ cho quân xâm lược Đại Việt để làm bàn đạp tấn công lên Nam Tống.

b. Nhà Trần chuẩn bị: 

- Ban lệnh cho cả nước sắm sửa vũ khí.
- Quân đội ngày đêm luyện tập.

c. Diễn biến:
- Tháng 1 -1258, 3 vạn quân Mông Cổ tiến vào nước ta theo đường sông Thao, qua Bạc Hạc đến Bình Lệ Nguyên, sau đó tiến vào Thăng Long.

- Ta thực hiện chủ trương "vườn không nhà trống". 

- Giặc bị thiếu lương thực.

- Ta mở cuộc phản công lớn ở Đông Bộ Đầu.

c. Kết quả:

- Quân Mông Cổ thất bại phải rút khỏi Thăng Long chạy về nước.
Câu 11.  Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược nguyên (1287- 1288)
a. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt
- Cuối tháng 12/1287, quân Nguyên tiến vào nước ta theo 2 đường:

+ Quân bộ: do Thoát Hoan chỉ huy.

+ Quân Thủy: do Ô Mã Nhi chỉ huy.


    Hội quân tại Vạn Kiếp.

b. Trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ


- Trần Khánh Dư cho quân mai phục đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ.


- Phần lớn thuyền lương của giặc bị đắm, số còn lại bị ta chiếm.
Câu 12.  Chiến thắng Bạch Đằng

- Cuối tháng 1- 1288, Thoát Hoan chiếm đóng Thăng Long.

- Ta thực hiện kế hoạch “vườn không nhà trống”.

- Giặc lâm vào tình thế khó khăn, lương thực ngày càng cạn kiệt, Thăng Long có nguy cơ bị cô lập. 

- Nhà Trần quyết định chọn sông Bạch Đằng làm trận quyết chiến.

- Tháng 4/1288, đoàn thuyền do Ô Mã Nhi chỉ huy rút về theo sông Bạch Đằng.

- Khi thủy triều lên, ta cho thuyền nhẹ ra khiêu chiến, rồi giả vờ thua dụ giặc vào trận địa mai phục.

- Khi thủy triều xuống, ta dốc toàn bộ lực lượng tấn công, kết hợp bè lửa-> thuyền giặc xô vào nhau chìm đắm.

Kết quả:

- Ô Mã Nhi bị bắt.

- Thoát Hoan quyết định cho quân rút về nước, bị ta chặn đánh tơi bời.
Câu 13.  Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên.
a. Nguyên nhân thắng lợi:

- Trong ba lần kháng chiến tất cả các tầng lớp nhân dân tham gia.
- Nhà Trần chuẩn bị chu đáo về mọi mặt.
- Tinh thần hi sinh của toàn dân.
- Chiến lược, chiến thuật sáng tạo đúng đắn của những người chỉ huy: tiêu biểu là Trần Hưng Đạo.

b. Ý nghĩa lịch sử

- Đập tan mộng xâm lược của đế chế Nguyên.
- Bảo vệ độc lập dân tộc.
- Xây đắp thêm truyền thống quân sự Việt Nam.
- Ngăn chặn sự xâm lược của quân Nguyên đối với các nước khác.
- Để lại nhiều bài học quí giá về củng cố khối đoàn kết dân tộc.
Câu 14.Tình hình kinh tế sau chiến tranh

a. Nông nghiệp

- Khai hoang, mở rộng diện tích

- Khuyến khích sản xuất.

b.Thủ công nghiệp
- Có nhiều nghề như làm đồ gốm, nghề đóng tàu, chế tạo vũ khí,…

- Nhà nước quản lí, mở rộng trong nhân dân

                 Rất phát triển, kĩ thuật cao.

c. Thương nghiệp

- Đẩy mạnh trao đổi buôn bán

- Nhiều trung tâm kinh tế

Câu 15. Tình hình xã hội sau chiến tranh

- Xã hội ngày càng phân hóa sâu sắc.

+Tầng lớp thống trị:  Vua, vương hầu, quý tộc, địa chủ

+ Tầng lớp bị trị: Thợ thủ công, thương nhân, nông dân, nông nô, nô tì.
Câu 16. Đời sống văn hóa
- Tín ngưỡng cổ truyền vẫn phổ biến

- Đạo phật và nho giáo đều phát triển .

- Hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian phổ biến

       Phong phú, đa dạng, mang đậm bản sắc dân tộc
Câu 17. Văn học
- Hình thức phong phú

- Nội dung: yêu nước, tự hào dân tộc

     Rạng rỡ văn hóa Đại Việt
Câu 18. Nghệ thuật,  kiến trúc và điêu khắc
    - Có nhiều công trình kiến trúc: Tháp Phổ Minh, thành Tây Đô…
-  Nghệ thuật chạm khắc tinh tế.
“CHÚC CÁC EM HỌC TỐT, THI TỐT”

Quan lại, hoàng tử, công chúa, nông dân giàu





Địa chủ





Nông dân từ 18 tuổi trở lên





Nông dân thường





Nông dân không có ruộng





Nông dân tá điền








